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1 CĐĐH 11 ĐT1 1 43 VMS LT 1 1303-A1 H.M. Đào

2 ĐH 9 ĐT 4 1 31 Mạng MT-TT 2 1303-A1 T.Q. Việt

3 ĐH 9 ĐT 4 1 31 Mạng MT-TT 2 1303-A1 T.Q. Việt

4 ĐH 9 ĐT 3 1 31 Mạng MT-TT 2 1303-A1 1 1303-A1 T.Q. Việt

5 ĐH 9 ĐT 7 1 31 Mạng MT-TT 1 1303-A1 1 1303-A1 1 1303-A1 2 1303-A1 T.Q. Việt

6 CĐ 17 ĐT2 1 35 CAD trong ĐT 1 1303-A1 T.Q. Việt

7 ĐH 10 Hồng Hải 1 7 CAD trong ĐT 3 1303-A1 T.Q. Việt

8 ĐH 9 ĐT 2 1 28 Mạng MT-TT 2 1303-A1 T.Q. Việt Dạy thay 

Hải9 ĐH 9 ĐT 2 2 28 Mạng MT-TT 1 1303-A1 T.Q. Việt Dạy thay 

Hải10 ĐH 9 ĐT 1 1 28 Mạng MT-TT N.A. Dũng Dạy thay 

Hải11 ĐH 9 ĐT 1 3 28 Mạng MT-TT N.A. Dũng Dạy thay 

Hải12 ĐH 9 ĐT 2 3 28 Mạng MT-TT T.V. Luyên Dạy thay 

Hải13 ĐH 9 ĐT 5 1 28 Mạng MT-TT N.A. Dũng Dạy thay 

Hải14 ĐH 9 ĐT 5 2 31 Mạng MT-TT N.A. Dũng Dạy thay 

Hải15 CĐ 

ĐH

11 Điện 3 1 42 KT LTN 2 1306-A1 Đ.T.P. Mai

16 CĐ 17 ĐT 1 1 30 KT Vi xử lý 1 1306-A1 Đ.T.P. Mai

17 CĐ 17 ĐT 1 1 30 KT Vi xử lý 1 1305-A1 Đ.T.P. Mai

18 CĐ 17 ĐT 2 2 30 KT Vi xử lý Đ.T.P. Mai

19 ĐH 9 CLC ĐT 1 31 TK VMS2 2 1306-A1 P.T.Q. 

Trang20 ĐH 9 ĐT 3 3 27 KT Vi xử lý 1 1302-A1 D.T. Hằng

21 ĐH 9 ĐT 4 2 27 KT Vi xử lý 1 1306-A1 D.T. Hằng

22 CĐ 

ĐH

11 ĐT 1 3 29 KT LTN 3 1306-A1 D.T. Hằng

23 ĐH 9 ĐT 1 1 27 KT Vi xử lý T.V. Luyên

24 ĐH 9 ĐT 2 1 27 KT Vi xử lý T.V. Luyên

25 ĐH 9 ĐT 2 2 27 KT Vi xử lý T.V. Luyên

26 ĐH 9 ĐT 6 1 27 KT Vi xử lý T.V. Luyên

27 CĐ 17 ĐT1 1 35 CAD trong ĐT 1 1302-A1 B.Q. Bảo

28 CĐ 17 ĐT1 1 35 CAD trong ĐT 2 1302-A1 B.Q. Bảo

29 CĐ 17 ĐT2 1 41 MMT-TT 1 1302-A1 B.Q. Bảo

30 CĐ 17 ĐT1 1 41 MMT-TT 2 1302-A1 B.Q. Bảo

31 ĐH 10 CĐT1 1 35 KT Vi điều khiển 2 1303-A1 1 1302-A1 N.A. Dũng

32 ĐH 10 CĐT1 3 35 KT Vi điều khiển 2 1302-A1 N.A. Dũng

33 ĐH 10 CĐT3 3 27 KT Vi điều khiển 2 1305-A1 N.A. Dũng
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34 ĐH 10 CĐT4 3 27 KT Vi điều khiển 2 1302-A1 N.A. Dũng

35 ĐH 10 CĐT2 3 27 KT Vi điều khiển 1 1305-A1 N.A. Dũng

36 ĐH 10 CĐT2 3 27 KT Vi điều khiển 2 1305-A1 N.A. Dũng

37 CĐ 17 CĐT1 1 26 KT Vi điều khiển 1 1304-A1 N.V. Tùng

38 CĐ 17 CĐT1 2 27 KT Vi điều khiển 1 1304-A1 N.V. Tùng

39 CĐ 17 CĐT1 3 27 KT Vi điều khiển 2 1304-A1 N.V. Tùng

40 CĐ 17 CĐT2 1 26 KT Vi điều khiển 2 1304-A1 N.V. Tùng

41 CĐ 17 CĐT2 2 27 KT Vi điều khiển 2 1304-A1 N.V. Tùng

42 CĐ 17 CĐT2 3 27 KT Vi điều khiển 2 1304-A1 N.V. Tùng

43 CĐ 17 CĐT3 1 22 KT Vi điều khiển 1 1304-A1 N.V. Tùng

44 CĐ 17 CĐT3 2 23 KT Vi điều khiển 1 1304-A1 N.V. Tùng

45 ĐH 9 CLC ĐT1 1 24 Vi điều khiển 2 1304-A1 1 1306-A1 P.V. Chiến

46 ĐH 9 CLC ĐT1 1 24 Vi điều khiển 2 1306-A1 1 1305-A1 P.V. Chiến


